TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO HO CHI MINH Péc 1ap — Tu do — Hanh phiic

Ban an s6: 564/2024/HS-ST
Ngay: 05-12-2024

’ _ NHAN DANH
NUGC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH

- Thanh phan Hji dong xét xir so tham gom co:

Thdam phén - Chii toa phién toa: Ong Ngb Ngoc Thing

Cdc Hpi tham nhén dan:

1. Ong Huynh Pham Diing Phat

2. Ong Nguyén Thanh Chau

- Thuw ky phién toa: Ba BDang Thi My Phuong - Thu ky Toa 4n nhan dan
Thanh phd H6 Chi Minh.

- Dai di¢n Vign kiém sdt nhin din Thanh phé Hé Chi Minh tham gia
phién téoa: Ba Tran Thi Lién - Kiém sat vién.

Ngay 05 thang 12 nam 2024 tai tru s& Toa an nhan dan Thanh phd HO Chi
Minh xét xir so thim cong khai vu an hinh sy thu 1y s6: 871/2024/HSST ngay
29 thang 10 nam 2024 theo Quyét dinh dwa vu 4n ra xét xu sb:
5987/2024/QDXXST-HS ngay 15 thang 11 nam 2024 ddi véi:

- Bi cao:

Lé Phung B; Gidi tinh: Nam; Sinh nam 1990 tai Nghé An; Noi
DKHKTT: 144, ap B1, xa B2, huyén B3, tinh Tay Ninh; Chd ¢: Can ho sd
17.15 Toa nha Chung cu S, 88 S1, phuong S2, thanh phd T, Thanh phd Ho Chi
Minh; Nghé nghiép: Gidm dde Cong ty V; Quéc tich: Viét Nam; Dan toc: Kinh;
Ton gido: Khong; Trinh d6 van hoa: 12/12; Con 6ng Lé Qudc Al va con ba
Tran Thi A2; Hoan canh gia dinh: bi cdo c6 vo va c6 01 con (sinh ndm 2023);
Tién an, tién su: khong;

Bi cdo bi bat tam giam tir ngdy 29/6/2023 (c6 mit tai phién toa).

- Nguoi bao chita cho bi cdo:

Luat su Vii Qudc T1, thudc Poan luat su Thanh phd H6 Chi Minh, 1am
viéc tai Cong ty Luat TNHH MTV T2 va Cong su bao chira chi dinh cho bi cao
L& Phung B (c6 mat tai phién toa).



- Nguoi co quyén lgi va nghia vu lién quan:

1) Cong ty TNHH Kinh doanh XNK Thuc pham V; Try s6: 1/11 Puong s6
38, KP 5, phuong B, thanh phd T, Thanh phé HO Chi Minh. Pai dién theo phap
luat: Lé Phung B (Ia bi cdo trong vu &n, c6 mat tai phién toa).

2)Ong V6 Vian H2, sinh ndm 1993; trd tai: 421/14/5 Puong s 48, phudng
C, thanh phd T, Thanh phé H6 Chi Minh (vang mat tai phién toa).

3) Coéng ty TNHH Dich vu van chuyén qudc té T3, tru s¢: 66/3 Pudng sb
14, phuong B35, thanh phd T, Thanh phd Ho Chi Minh (ving mit, c6 don xin
vang mit tai phién toa).

NOI DUNG VU AN:

Theo céc tai li€u c6 trong ho so vu an va dién bién tai phién toa, ndi dung
vu an duoc tom tat nhu sau:

Cong ty trach nhiém hitu han kinh doanh xuat nhap khau thuc phim V
(viét tat 1a Cong ty V) dugc S Ké hoach va Pau tu Thanh phé H6 Chi Minh
cap Gidy chung nhén ding ky doanh nghiép lan dau ngay 09/02/2021, ding ky
thay doi 1an thtr 1 ngay 09/3/2021, do Lé Phung B 1a Giam dbc, dai dién theo
phap luat. Nganh nghé kinh doanh: budn béan, xuit nhap khau thuc pham.

Ngay 28/9/2021, Lé Phung B st dung phap nhan Cong ty V dang ky to
khai hai quan s6 104268857600/A11 tai Chi cuc Hai quan Cira khau Cang G-
Khu vyc 1, Thanh phé Ho Chi Minh. Hang hoa khai bao 1a: “So huyét nguyén
con dong lanh - Frozen blood cockle (Anadara Granosa), size 10-100 con/kg”;
Mai sb hang hoa 03.07.7200; T khai phan ludng vang, hang hoa c6 C/O form D
(thué suat nhap khau 0%), khong phai chiu thué suat GTGT; S6 luong: 1.069
bao, trong luong tinh: 21.380 kg tir Indonesia vé Viét Nam qua Cang C5, Thanh
phd H6 Chi Minh.

Ngay 29/9/2021, Poi Kiém soat Hai quan - Cuc Hai quan Thanh ph Ho
Chi Minh phéi hop cung Chi cuc Hai quan Ctra khau Cang GKhu vuc 1 di tién
hanh kiém tra thuc té hang hod chira trong Container s6 EMCU5383933 theo to
khai hai quan trén. Két qua kiém tra thuc té hang héa duogc ghi nhan tai Bién
ban ching nhan s6 15/BB-CN ngay 07/10/2021, theo d6 mit hang SO huyét
dong lanh nguyén con c6 sd luong 1a 16.500kg, trong khi d6 khai bao la
21.380kg nén s6 luong thuc té it hon so v6i khai bao 13 4.880kg.Ngoai ra, con
phat hién mot luong 16n hang hoa khong khai bao bao gom: Muc déng lanh,
bao ngu, quﬁn ao, thuc phém, phu tung xe may, 6 t0, xuong dong vat, ca ngua
kho, ca hai long, xuong, rang nanh dong vat, mong vudt dong vat, g5. .., cu thé:

* Co quan diéu tra dua sb luong hang hoa vi pham thu giit duoc di giam
giam dinh. Két qua nhu sau: Két luan giam dinh sb 975/STTINSV ngay
04/11/2021 va Cong van s6 200/STTNSV ngay 23/02/2023 cua Vién Sinh thai
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va Tai nguyén sinh vét xac dinh hang hoa 14 xwong, nanh, méng vudt cua cac
loai dong vat nam trong Phu lyc I, I Danh muc loai nguy cip, quy, hiém duoc
vu tién bao vé va Nhom IB, Danh muc thyc vat rimg, dong vat rimg nguy cip,
quy, hiém cu thé gdom:

+Pbi v6i 15 mau xwong dong vat (ky hiéu M1 dén M15): Ngoai mau M6,
M12, M15 khong x4c dinh duoc loai (trong luong 28 kg), cdc mau con lai xac
dinh 1a xwong cua cac loai Ho (trong luong 56,3 kg), Su tir (trong luong 17 kg),
B4o hoa mai (trong luong 6,6 kg), Bao gim (trong luong 9,7 kg). Cac loai nay
c6 tén trong Phuy luc I, Danh muc loai nguy cip quy hiém dugc vu tién bao vé
(kém theo Nghi dinh s6 64/2019/ND-CP ngay 16/7/2019 cta Chinh Phu) va
Phu luc I, Danh muc cac loai dong vat, thuc vat hoang da thuoc Phu luc Cong
udc vé budn ban qudc té cac loai dong vat, thuc vat hoang di nguy cip CITES
(ban hanh kém theo thong bao s6 296/TB-CTVN-HTQT ngay 27/11/2019 cua
Co quan quan 1y CITES Viét Nam, Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon).

Trong d6, Vién Sinh thai va Tai nguyén sinh vat xac dinh c6 01 mau
xuong dong vat (ky hiéu M1) 13 xwong séng ciia 01 cd thé Bdo gdm, 03 mau
xuong dong vat (ky hiéu M7, M13, M14) 13 xiong so ciia 03 cd thé Ho, 01 mau
xuong dong vat (ky hiéu M8) 1a xwong so ciia 01 cd thé Bdo hoa mai, miu
xuong dong vat ky hiéu M5 1a xwong ham dudi loai Ho (khong xac dinh duoc
ctia bao nhiéu ca thé); tat ca cac mau xuong nay déu la b6 phdn khong thé tach
roi si song ciia cd thé lodi tirong img.

+ Dbi v6i mau Cd ngwa khé (ky hiéu M16, trong lugng 505 kg): Xac dinh
la loai Ca ngua, co6 tén trong Phu luc 11, Danh myc cac loai dong vat, thuc vat
hoang da thudc Phu luc Cong udc vé budn ban quéc té cac loai dong vat, thuc
vat hoang di nguy cip CITES (ban hanh kém theo thong bio sb 296/TB-
CTVN-HTQT ngay 27/11/2019 cta Co quan quan ly CITES Viét Nam, Bo
Nong nghiép va Phat trién nong thon).

+ Pbi véi mau Mong vudt dong vat (ky hi¢u M20, trong lugng 0,5 kg) va
mau Ring dong vat (ky hiéu M22, trong luong 6,5 kg): Xéac dinh 1a Méng vuot
va Réng nanh loai Gau ché, 1 10ai ¢6 tén trong Phu lyc I, Danh muc loai nguy
cap quy hiém dugc uvu tién bao vé (kém theo Nghi dinh sb 64/2019/ND-CP
ngay 16/7/2019 cua Chinh Phu), Nhom 1B, Danh muc thyc vat rung, dong vat
ring nguy cap, quy, hiém (kém theo Nghi dinh 06/2019/NP-CP ngay
22/01/2019 ctia Chinh Phu) va Phu luc I, Danh muc cac loai dong vat, thuc vat
hoang da thudc Phu luc Cong udc vé budn ban quéc té cac loai dong vat, thuc
vat hoang di nguy cip CITES (ban hanh kém theo thong bio sb 296/TB-
CTVN-HTQT ngay 27/11/2019 cia Co quan quan ly CITES Viét Nam, Bo
Nong nghiép va Phat trién ndng thon), la bé phdn cé thé tach roi si song ciia cd
thé lodi twong irng.



+ Pbi v6i mau G6 cdt khiic (ky hiéu M21, trong luong 87 kg): Xac dinh 1a
Go thudéc ho Tram Thymelaeaceca, chi Tram Aquilaria, 10di ndy cé tén trong
Phuy luc 11, Danh muc céac loai dong vat, thuc vat hoang da thudc Phu luc Cong
udc vé budn ban qudc té cac loai dong vat, thuc vat hoang di nguy cap CITES
(ban hanh kém theo thong bao s6 296/TB-CTVN-HTQT ngay 27/11/2019 cia
Co quan quan ly CITES Viét Nam, Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon).

+ Dbi v6i cac mau ky hieu M17, M18, M19, M23: Lan luot 13 cac miu
Mang loai Cd dudi, mau Ca hai long khé, mdu sieng trdu, mdu rang nanh lon.
Céc loai nay khong co tén trong Nghi dinh cua Chinh Phu va Cong woc CITES.

- Két luan dinh gia tai san s6 214/KL-HPDGTS ngay 12/01/2024 cua Hoi
ddng dinh gia tai san thudng xuyén trong td tung hinh sy cdp thanh phd - Uy
ban nhan dan Thanh phé H6 Chi Minh xac dinh:

+ 95 mat hang khong khai bao gdm: phu ting xe may, 0 t0, quan 4o, thuc
tham (muc dong lanh, banh keo, ¢ hai long khd, mang c4 dudi kho, sing trau
kho, ring nanh lon rimg....) c¢6 tong tri gia 1a 1.253.012.641 dong.

+ C4 ngua kho (505 kg, size tor 200 - 500 con/kg) cé tri gid la
9.258.333.165 dong.

+ Gd cét khuc (87 kg, thudgc ho Tram Thymelaeaceca, chi Tram Aquilaria)
c6 tri gia 1a 17.544.942 dong.

+ Tir chéi dinh gia d6i voi rang nanh loai gdu ché (6,5 kg), méng vudt loai
gau cho (0,5 kg), xwong hd (56,3 kg), xuong bao gm (9,7 kg), xuwong bao hoa
mai (6,6 kg), xuong su tr (17 kg) do thudc cac loai co6 tén trong Phu luc I cta
Cong udc vé budn ban qudc té cac loai dong vat, thuc vat hoang da nguy cap
CITES, bi cdm kinh doanh theo quy dinh.

+ T chdi dinh gia ddi voi xuong cac loai (28 kg, khong xac dinh duogc
loai) do Co quan diéu tra khong xac dinh dugc thong tin, dic diém tai san nén
khong du co s¢ dé thuc hién khao sat gia.

* Tai Co quan diéu tra, bi can Lé Phung B thtra nhan hanh vi pham t6i ctia
minh.

- Bi can Lé Phung B khai: viéc khai bao Hai quan cho 16 hang trén dya vao
cac tai licu lién quan nhu Hoa don thuong mai (Comercial Invoice), Danh sach
dong goi hang hoa (Packing List), Gidy chiung nhan y té (Health Certificate),
Gidy chtng nhan xuat xt (C/O form D), Lénh giao hang (D/O) dugc ddi tac ban
hang guri vao dia chi email www.vietseatrust2021@gmail.com va chuyén phat
nhanh DHL vé Viét Nam. Viéc khai bao Hai quan do B cung ngudi dan ong tén
T9 (khong 1 lai lich) cung thuc hién théng qua phan mém Ultraview. Cu thé, bi
can chuyén ching tir qua phdn mém zalo, T9 sir dung may tinh ca nhan cta T9
dé khai bao thong tin hang hoa; sau do, bi can sir dung USB ¢6 chira chit ky s6
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ciia Cong ty V, cdm vao may tinh ca nhan cta minh dé ky tén trén to khai Hai
quan va T9 sé& truyén to khai nay cho Co quan Hai quan. Co quan diéu tra da
trich xuat dir liéu trong Email www.vietseatrust2021@gmail.com, két qua phu
hop véi 10i khai cua B. DPbi voi ban gidy Lénh giao hang va toan bo ching tir
ctia 16 hang, B giri Grab cho V4 dé nop Co quan Thu y va Co quan Hai quan. B
thira nhan ngoai hang hoa khai bao dung, c6 mot sé mat hang khong co trong to
khai bi kiém tra, phat hién nhu trén 13 ctia ngudi phu nit tén P35 (thuong goi 1a
M, sinh sbng tai Indoneisa) nho giri kém Container hang hoa cua Cong ty V vé
Viét Nam. Do méi quan hé quen biét tir trudc v6i P5 nén B dong ¥ cho P5 gui
kém hang hoa tir Indonesia vé Viét Nam. P5 1a nguoi truc tiép thuc hién viéc
tap két, kiém tra hang hoa va dua toan bd hang hoéa vao container rong, sau d6
chup anh hang hoa da dong vao container, giri cho Cong ty PT.Lautan Mutiara
Jaya dé 1am thu tuc xuit khau hang hoéa vé Viét Nam. Bi can nhéan thic duogc
hanh vi cua minh 1a vi pham quy dinh phdp luat, voi tu cach 1a nguoi dai dién
theo phap luat cia Cong ty V va 1a nguoi khai bao Hai quan d6i véi to khai s6
104268857600/A11, mic du biét ngoai hang hoa cua Coéng ty V con c6 hang
héa khac can phai khai bao va mot s6 mat hang cAm van chuyén, mua ban néu
trén nhung di khong kiém tra thuc té hang hoa, khong khai bao bo sung ddi véi
s6 hang hoa nay.

* Cac ca nhan lién quan khac trong vu an khai nhan nhu sau:

- V4 khai: ndi dung phu hop véi 101 khai cua Lé Phung B. Sau khi nhan hd
so tir B, V4 giao toan b0 ho so cho P4 dén ndp tai Chi cuc Hai quan ctra khau
Cang G- Khu vuc 1. Viét khong biét vé luong hang hoa khong khai bao cia
Cong ty V, dong thoi khong duoc hudng loi gi tir B.

- P4 khai: khi nhan hd so tir V4, khong biét bo chimg tir nay 13 cta don vi
nao, chtng tir gdbm nhiing tai liéu va nhap khau hang hoa gi. Viéc nop bd chimg
tir ndy cho Co quan Hai quan khong c6 ching tir tiép nhan. P4 khong duoc
hudng loi gi tir viée ndp gitip bo ching tir néu trén cho V4, dong thoi Phat ciing
khong biét, khong c6 mbi quan hé gi v6i Lé Phung B va Cong ty V.

- Qua xac minh thong tin, lai lich cia nguoi phu nit tén PS5 nhu sau:
Truong Thi P5 (con goi 1a M), sinh ngay 10/9/1983, CMND sé O0O; ho khau
thuong tra: 874/9 duong 30/4, phuong B11, thanh phd V5, tinh Ba Ria - Viing
Tau. Puoc biét P5 co dang ky ho khau thuong tri tai dia chi trén nhung thuc té
khong cu tri tai dia phuong. Co quan diéu tra dd c6 céng vin ding bao truy tim
Truong Thi P5 nhung khong c6 két qua. Qua xac minh tai Cyc quan 1y xuat
nhap canh duoc biét ngay 05/6/2023, déi tuong PS5 st dung hd chiéu sb
N1836373 dé xuét canh, chwa co6 thong tin nhp canh nén Co quan diéu tra chua
lam viéc duoec.


http://www.vietseatrust2021@gmail.com/

- P61 v6i1 cac thung hang vi pham néu trén, c6 thong tin nguoi nhan cua
nhic¢u ca nhan, Co quan di€u tra da xac minh, lay 161 khai cua céc ca nhan, két
qua nhu sau:

+ VO Van H2 khai: Thong tin trén cac thung hang cia Cong ty V la thong
tin c4 nhan ctia H2. Thang 7/2021, H2 dit Cong ty van chuyén quéc té T5 (dia
chi: 66/3 duong s 14, phudng H5, Thanh phd T, Thanh phé H6 Chi Minh) mua
mét sb loai phu tung tir Indonesia va van chuyén vé Viét Nam dé sira chita xe
gin may nhu: cim xe Honda Cub, 10 xo chan chdng xe Honda Win, May-o
(dum trude) xe Honda Dream, b 6 khéa xe Honda Dream, Nhong ndi xe
Honda... Tuy nhién, Cong ty T5 chi giao cho H2 dugc 05 cai 1o xo chan chdng
va 03 bo 6 khoa xe Honda, con lai khong c6 hang. Viéc mua hang do Cong ty
TS5 thuc hién va van chuyén vé Viét Nam. Hang hoa do don vi nao nhap vé Viét
Nam va bang hinh thirc ndo thi H2 khong biét, khi hang vé dén Viét Nam, Cong
ty T5 giri hang thong qua tng dung Grab cho H2. H2 khong c6 mbi quan hé gi
voi Lé Phung B va Cong ty V.

Pai dién theo iy quyén ciia Cong ty T5 1a 6ng Luong Chi M5 khai phu
hop véi 161 khai ctia dng Vo Van H2. Bé dat hang cho 6ng H2, 6ng Manh lién
lac v&1 nguoi tén T8 va nguoi ban hang tai Indonesia (khong rd lai lich). Tu
thang 6/2021 dén thang 7/2021, Cong ty T5 dat hang cho 6ng H2 tong cong 03
1an nhung chi c6 01 1an dat dugc hang vao ngay 23/7/2021. Ong M5 khong biét
Lé Phung B va Cong ty V.

+ Bui H5, dia chi: 25/41/172 phuong Y1, quan Y2, Thanh phd Ha Noi. Két
qua x&c minh tai phuong Y1 khong co dia chi trén.

+ Tran S5, dia chi: D4-10 khu d6 thi R, phuong R1, thi xa R2, tinh Binh
Duong. Két qua xac minh tai dia chi trén khong c6 duong sy tén Tran S5 ding
ky thuong tra hay tam tru.

+ Pang Thanh S6, dia chi: dudng Q, phuong Q1, quin Q2, Thanh phd Ha
Noi. Két qua x&c minh tai dia chi trén khong c6 duong su tén Pang Thanh Sé6.

+ Vuong Minh T5, dia chi: 16/5/10 duong sé I1, phudng I, thanh phd T,
Thanh phé H6 Chi Minh. Két qua xac minh x4c dinh Vuong Minh T5 khong
dang ky thuong tri, tam trt tai dia chi trén.

+ Pham Minh T6, dia chi: 231/21 K, phuong K1, quan K2. Két qua xéc
minh xdc dinh khong c6 duong su nao tén Pham Minh T6 dang ky thuong tru,
tam tra.

Tai Ban cdo trang s6 500/CT-VKS-P3 ngay 25/7/2024, Vién kiém sat nhan
dan Thanh phd H6 Chi Minh d truy t6 bi cao Lé Phung B vé cac toi: “Budn
lau”, “Vi pham quy dinh vé bao vé dong vat hoang da” va “Vi pham quy dinh
vé bao vé dong vat nguy cap, quy, hiém” theo diém a khoan 4 Diéu 188; diém a
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khoan 3 Diéu 234 va diém c, i khoan 2 Piéu 244 B luat Hinh sy nim 2015, sira
d6i, bd sung nam 2017.

Tai phién toa so tham:

- Bi cdo Lé Phung B thtra nhan hanh vi pham t6i nhu ban cao trang thé
hién.

- Pai dién Vién kiém sat nhan dan Thanh pho Ho Chi Minh phét biéu quan
diém vé viéc giai quyét vu an:

Sau khi phan tich, danh gia tinh chat, mac do nguy hiém cua hanh vi, hiu
qua cua toi pham ma bi cdo gay ra, cac tinh tiét giam nhe trach nhi€ém hinh su
ctia bi cdo, dé nghi HO1 déng xét xur ap dung diém a khoan 4 Diéu 188; diém a
khoan 3 Diéu 234 va diém c, i khoan 2 Diéu 244; diém s khoan 1, khoan 2 Diéu
51; Piéu 55 Bo luat Hinh sy ndm 2015, sira d6i, bo sung nam 2017, xir phat bi
c4o Lé Phung B: tir 10 nim dén 12 nam t0 vé toi “Budn 1au”; tir 07 nam dén 08
nam tu vé toi “Vi pham quy dinh vé bao vé dong vat hoang da” va tr 05 nam
dén 06 nim tu vé toi “Vi pham quy dinh vé bao vé dong vat nguy cap, quy,
hiém”. Tong hop hinh phat, bi cio Lé Phung B phai chap hanh hinh phat chung
1a tir 22 nam dén 26 nam ti. Mién hinh phat b6 sung ddi véi bi céo.

Vé xtr Iy vat chimg: dé nghi tich thu tiéu huy d6i véi ring nanh gau cho,
mong vudt giu chd, xwong hd, xuwong bao gim, xwong bido hoa mai, xuong su
tu, 28 xuwong cac loai (khong xac dinh dugc loai); tich thu sung quy ddi véi 95
mit hang gdm: phu ting xe may, 6 t0, quan 4o, thuc pham (muyc dong lanh,
banh keo, c4 hai long kho, mang ca dudi kho, sung trau kho, rang nanh lon
rung,...) va 505 kg ca ngua kho.

- Luat su Vil Qudc T1 trinh bay quan diém bao chita cho bi cdo Lé Phung
B: Luat su théng nhét véi cac toi danh va khung hinh phat ma Vién kiém sat
nhan dan Thanh phd H5 Chi Minh truy t6 bi cdo. Luat su chi néu vé cac tinh tiét
giam nhe cho bj cdo, d6 1a: bi cdo c6 thai do thanh khan khai bdo, dn nan hbi
cai; ban than bi cédo la lao dong chinh trong gia dinh, bi cdo c6 01 con nho sinh
nam 2023, nhan than bi céo tbt. Tir d6 Luat su dé nghi Ho1 déng xét XU xem xé&t
cho bi cdo dugc hudéng muc an nhe hon dé nghi cua Pai dién Vién kiém sat
nhan dan Thanh phé H6 Chi Minh tai phién toa.

- Bi c4o Lé Phung B ddng ¥ véi 10i bao chita cuia Luét su Vil Quéc T1, bi
cdo khong bao chira gi thém.

- Kiém sat vién tranh luan: Luat su dong y véi truy t6 ciia cdo trang va
phan luan toi ctia dai dién Vién kiém sat nhan dan Thanh phé H6 Chi Minh tai
phién toa nén Kiém st vién khong tranh luan gi thém, nén chi dé nghi Hoi dong
xét xtr xem xét ¥ kién cta Luat su khi quyét dinh hinh phat d6i véi bi céo.



- Tai 101 nd1 sau cung, bi cdo L& Phung B trinh bay: bi cdo da nhan thirc
duoc hanh vi vi pham phdp luat va trach nhi€ém cua minh, bi cdo mong Hoi
dong xét xir xem xét cho bi cdo dugc hudng mirc 4n khoan hong dé cé thé som
tré vé cham soc gia dinh va con nho.

NHAN DPINH CUA TOA AN:

Trén co s& ndi dung vu an, can cr vao cac tai liu trong hd so vu an da
dugc tham tra, xét hoi, tranh luan tai phién toa, Ho1 dong xét xir nhan dinh vé
vu an nhu sau:

[1] Trong qua trinh diéu tra, truy td, xét xtr, Co quan Canh sat diéu tra
Cong an Thanh phd H6 Chi Minh, Diéu tra vién, Vién kiém sat nhan dan Thanh
phé H6 Chi Minh, Kiém sat vién da thuc hién dang tham quyén, trinh ty, thu
tuc quy dinh cta Bo luat T tung hinh sy nam 2015. Qua trinh diéu tra va tai
phién toa, luat su bao chita di thuc dung quyén, nghia vu theo quy dinh cua
phap luat. Do vay, cac hanh vi, cac quyét dinh ciia Co quan tién hanh t6 tung,
ngudi tién hanh t6 tung 1a hop phép.

[2] Cén ctr 161 khai ctia bi cdo tai phién toa, 101 khai cua bi céo tai co quan
diéu tra, két luan giam dinh, két luat dinh gid, két qua xac minh va cac tai licu,
chirng cur khac c6 trong ho so vu an, c6 co s& két ludn nhu sau:

[2.1] Cong ty trach nhiém hiru han kinh doanh xuat nhap khau thuc phém
V (viét tat 1a Cong ty V) dugc S¢ Ké hoach va Pau tu Thanh phdé H6 Chi Minh
cap Gidy chimng nhan dang ky doanh nghiép l1an dau ngay 09/02/2021, do Lé
Phung B la Giam ddc, dai dién theo phap luat, nganh nghé kinh doanh: ban
budn, xuat nhap khau thuc pham.

[2.2] Ngay 28/9/2021, Lé Phung B st dung phap nhan Cong ty V dang ky
t& khai hai quan sé 104268857600/A11 tai Chi cuc Hai quan Ctra khau Cang G-
Khu vyc 1, Thanh phé HS Chi Minh. Hang hoa khai bao 1a: “So huyét nguyén
con dong lanh - Frozen blood cockle (Anadara Granosa), size 10-100 con/kg”;
M3 sb hang héa 03.07.7200; T khai phan ludng vang, hang héa c¢6 C/O form D
(thué suat nhap khau 0%), khong phai chiu thué suat GTGT; S luong: 1.069
bao, trong luong tinh: 21.380 kg tir Indonesia vé Viét Nam qua Cang C5, Thanh
phb HO6 Chi Minh.

[2.3] Ngay 29/9/2021, Doi Kiém soat Hai quan - Cuc Hai quan Thanh phé
Ho6 Chi Minh phdi hop cung Chi cyc Hai quan Ctra khau Cang G Khu vyc 1 da
tién hanh kiém tra thuc t& hang hoa chua trong Container s6 EMCU5383933
theo to khai hai quan trén. Két qua kiém tra thuc té duoc ghi nhén tai Bién ban
chtng nhan s6 675/BB-CN ngay 18/11/2021, theo d6 chi c6 16.500kg so huyét
dong lanh nguyén con (thip hon khai béo 13 4.880kg), nhung con phat hién
thém mot luong 16n hang héa nhap khau khong khai bao hai quan nhu sau:



[2.3.1] 95 mat hang gdm phu ting xe, quin 4o, cac loai thuc pham nhu
banh keo, myuc dong lanh, bao ngu, c4 kho, sung trau kho, rang nanh Ign rung ...
qua dinh gia c6 tong tri gia 1a 1.253.012.641 dong;

[2.3.2] 505 kg c4 ngua kho, 1a loai C4 ngua, thuoc Phu luc I Cong udc vé
budn ban quoc t€ cac loai dong vat, thuc vat hoang da nguy cap CITES va co
tong tri gia 14 9.258.333.165 dong;

[2 3. 3] Xuong, nanh cua cac loai dong Vét gém Béo gim, Bao hoa mai, Su
ttr, H6, Gau ché thudc Danh muc loai nguy cap, quy, hiém duoc vu tién bao Ve
Danh muc dong vat rimg nguy, cap, quy, hiém Nhom IB, Phu luc I Cong udc vé
budn ban quéc té cac loai dong vat, thuc vat hoang di nguy cap. Trong d6 c6 01
mau xuong song ciia 01 ca thé Bao gdm, 03 mau xuong so ctia 03 ca thé Ho, 01
mau xuong so cua 01 c4 thé B4o hoa mai, 12 bd phan khong thé tach roi su
song.

[2.4] Véi hanh vi nhap khau khong khai bao hai quan cac loai hang hoa
nhu di néu trén thi d3 du co s két ludn b céo Lé Phung B pham t01 “Budn 1au”
theo diém a khoan 4 Diéu 188 B luat Hinh su; pham t01 “Vi pham quy dinh vé
bdo v¢ dong vat hoang da” theo diém a khoan 3 Diéu 234 B6 luat Hinh sy va
pham t6i “Vi pham quy dinh vé bao vé dong vat nguy cip, quy, hiém” theo
diém c, i khoan 2 Diéu 244 B luat Hinh sy nim 2015, sira doi, bd sung nim
2017. Céo trang cta Vién kiém sat nhan dan Thanh phd HO Chi Minh truy t6 bi
cdo Lé Phung B la dung nguoi, ding td1, dung phap luat.

[3] Hanh vi ctia bi cdo d3 xdm pham 03 khach thé khac nhau d6 1a x4m
pham dén trat tu quan 1y kinh té cia Nha nudc vé xuat nhap khau; xAm pham
ché d6 quan 1y, bao vé moi trudng, bao vé dong vat hoang di; xAm pham ché do
quan 1y, bao vé dong vat thudc danh muc loai nguy cip, quy, hiém nén da gay
mét trat ty tri an, an toan x4 hoi do d6 can phai xtr phat bi cao muc hinh phat
nghiém madi bdo dam tac dung gido duc riéng va phong ngtra chung cho xa hoi.
Nhung khi quyét dinh hinh phat, Hoi dong xét xir con xem xét dén tinh chit cua
hanh vi pham t61, tinh tiét giam nhe trach nhi¢m hinh sy, hoan canh va nhan
than cua bi cao.

[3.1] V& tinh chét ctia hanh vi pham tdi: mic du ngay 28/9/2021 bj cao Lé
Phung B ding ky 01 to khai hai quan nhap khau 01 container, nhung trong
container ngoai mat hang da khai bao thi c6 cac mat hang khong khai bao nhu
phu tung xe, quﬁn a0, cac loai thuc phém nhu banh keo, muc dong lanh, bao
ngu, ca kho, sung trau kho, rang nanh lon rung ... ; ca ngua khd; xuong, nanh
cua cac loai dong vat nén hanh vi ctia bi cdo da xam pham 03 khach thé khac
nhau, do do bi cdo da pham 03 téi nhu két luan & trén. Tuy vay véi tinh chét
nay, Hoi dong xét xur s& can nhic khi lugng hinh ddi véi bi cdo theo quy dinh
tai Diéu 50 B9 luat Hinh sy ndm 2015.



[3.2] V& tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh sy: Bj cdo thanh khin khai
bo, an nan hdi cai nén bi cdo dugc hudng tinh tiét giam nhe theo diém s khoan
1 Piéu 51 Bo luat hinh sy nam 2015. Ngoai ra, bi cdo c6 01 con nho (sinh ndm
2023) nén ciing cho bi cdo dugc hudng thém tinh tiét giam nhe theo khoan 2
Diéu 51 B6 luat hinh su ndm 2015.

[3.3] V& nhan than: Bi cdo c6 nhén than tét, 1an dau pham t0i.

[4] Nhu vay, voi hanh vi pham t61, tinh cht ctia hanh vi pham t0i, cac tinh
tiét gidm nhe, nhan than va hoan canh ctia bi cao nhu da néu trén & trén, HO1
ddng xét xir xét thay, can phai 4p dung hinh phat ti ¢6 thoi han & murc thip cua
cac khung hinh phat da truy t6 méi du tac dung gido duc riéng d6i voi bi cao va
phong ngtra chung cho xa hoi.

[5] Trong vu 4n nay, bi cdo Lé Phung B cung mdot ltic pham 03 to6i nén HoO1
déng x&t Xur s€ téng hop hinh phat theo Piéu 55 Bo luat Hinh sy nim 2015.

[6] P6i v6i hang hoa khong khai bao hai quan 1a 87 kg gd cat khic (hinh
dang khong déng nhét), xac dinh 1a GO thudc ho Tram Thymelaeaceca, chi
Tram Aquilaria c6 tén trong Phu luc IT Céng udc vé budn ban qubc té cac loai
dong vat, thuc vat hoang da nguy cdp CITES. Cin ctt quy dinh tai Tiéu chuan
qudc gia TCVN 12619-2:2019 vé tinh chét vat 1y va co hoc gd, 87 kg gb trim
Aquilaria tuong dwong 0.1554 m? (560kg quy ddi thanh 01 m?) thi chwa du dinh
luong dé cau thanh t6i vi pham quy dinh vé khai thac, bao vé rimg va 1am san
theo diém k khoan 1 Piéu 232 B luat hinh su. Co quan Canh sat diéu tra —
Cong an Thanh phd H6 Chi Minh di chuyén hd so tai liéu sao y lién quan dén
s6 hang nay dén Cuc Hai quan Thanh phé HO Chi Minh dé xem xét xir Iy hanh
chinh theo quy dinh. Ngay 06/11/2024, Doi kiém soat hai quan - Cuc Hai quan
Thanh phé H6 Chi Minh c¢6 Quyét dinh xir phat vi pham hanh chinh s6 66/QP-
XPHC dbi v6i Lé Phung B vé hanh vi “nhap khau 1am san khong c6 hd so phap
ly ddi vai gd thudc Danh muc thyuc vat ring, dong vat rimg nguy cép, quy, hiém
Nhom A dudi 0,5m3”, do d6 Toa khong xét.

[7] Po1 véi cac doi tugng lién quan:

[7.1] Pbi v6i V4 va P4: 1a nhitng ngudi 1am thu tuc khai bao hai quan khai,
nhan ho so tir Lé Phung B d¢ lam thu tuc, khong biét vé luong hang hoéa khong
khai bdo cua Cong ty V, khong dugc huong loi gi tir B nén Co quan Céanh sat
diéu tra — Cong an Thanh phé H6 Chi Minh cho rang chua du can cr xtr 1y hinh
su nén Toa khong xét.

[7.2] DPéi vai Truong Thi P5: qua diéu tra thong tin, lai lich duogc biét P5
c6 dang ky ho khau thuong tri: s6 874/9 dudng 30/4, phuong B11, thanh phd
V5, tinh Ba Ria - Viing Tau, nhung thuc té khong cu tra tai dia phuong. Co
quan diéu tra dd c6 cong vin ding bao truy tim Truong Thi P5 nhung khong
c6 két qua. Qua xac minh tai Cuc quan 1y xudt nhdp canh dugc biét ngay
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05/6/2023, dbi twong P5 st dung ho chiéu sb N1836373 dé xuat canh, chua co
thong tin nhap canh nén Co quan diéu tra chua lam viéc dugc nén tiép tuc truy
x¢ét, khi nao lam rd dugc xu 1y sau.

[7.3] D6i v6i nhitng ngudi cb tén trén thung hang thu giir, Co quan diéu
tra da x4c minh, 1ay 161 khai cua cac ca nhan, két qua nhu sau:

Pbi v6i Vo Van H2 c6 dit Cong ty van chuyén quoc té TS mua mot sd
loai phu tung tir Indonesia va van chuyén vé Viét Nam dé stra chira xe gin
may nhu: cim xe Honda Cub, 16 xo chan chéng xe Honda Win, May-o (dim
trudc) xe Honda Dream, bo 6 khoa xe Honda Dream, Nhong noi xe Honda...
Tuy nhién, Cong ty T5 chi giao cho H2 dugc 05 cai 10 xo chan chdng va 03 bo
6 khoa xe Honda, con lai khong c6 hang. Viéc mua hang do Cong ty T5 thuc
hién va van chuyén vé Viét Nam. Hang héa do don vi nao nhap vé Viét Nam
va bang hinh thtrc ndo thi H2 khong biét, khi hang vé dén Viét Nam, Cong ty
T5 gti hang thong qua Gng dung Grab cho H2. H2 khéng c6 mdi quan hé gi
v6i Lé Phung B va Cong ty V. Vé phia Cong ty T5 ciing xac nhan phu hop véi
161 khai cia 6ng Vo Vian H2 rang dé dat hang cho ong H2, 6ng Luong Chi M5
l1a nguoi dai dién cho Cong ty TS5 lién lac vo1 mot ngudi tén T8 va ngudi ban
hang tai Indonesia (khong rd lai lich). Tir thang 6/2021 dén thang 7/2021,
Cong ty TS5 dit hang cho 6ng H2 tong cong 03 1an nhung chi co 01 lan dat
duoc hang vao ngay 23/7/2021. Ong Manh khong biét Lé Phung B va Cong ty
V. Pbi v4i Bui H5, Tran S5, bang Thanh S6, Vuong Minh TS5, Pham Minh T6
1a nhitng ngudi c6 tén trén cac thung hang nhap khau khong khai bao: qua diéu
tra xdc minh thi nhitng ngudi ndy khong cu tra ¢ dia chi da ghi trén cac thung
hang, co quan diéu tra khong thé diéu tra 1am rd nén khong xem xét xir 1y, do
do6 Toa khong xem xét.

[8] V& xir Iy vat ching:

[8.1] Bdi voi s6 lugng so huyét dong lanh ma bi cao Lé Phung B khai béo
21.380kg nhung khi kiém tra thi sb luong thuc té 1a 16.500kg. S6 so huyét nay
da giao lai cho Céng ty TNHH Kinh doanh Xuat nhip khau Thuc phdm V (theo
Bién ban chimg nhan s6 675/BB-CN ngay 18/11/2021 cta Po6i Thu tuc hang
hoa nhap khau — But luc 170, 171) nén Toa khong xur 1y s6 hang nay.

[8.2] Pi vi hang hoa khong khai bao co trong Container EMCU5383933
gé)m 114 mat hang duogc liét ké tai Phu luc danh sach hang hoa khong khai bao
chtra trong kém theo Bién ban ching nhan s6 675/BB-CN ngay 18/11/2021 cua
D061 Thu tuc hang hoa nhap khau — But luc tir 172 dén 177) dugc xt 1y nhu sau:

- P6i v6i mit hang gébm phy tung xe, quan 4o, cic loai thuc pham nhu
banh keo, muc dong lanh, bao ngu, ca kho, stng trau kho, rang nanh lgn rung
.... tich thu sung vao ngéan sach Nha nudc.

- B6i v6i Ca ngua kho: tich thu sung vao ngan sach Nha nudec.
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- Péi v6i Xuong, nanh cia cac loai dong vat gdm Bao gdm, Bao hoa mai,
Su tr, HO, Gau cho: tich thu tiéu huy.

- Pbi véi GO cat khiic (ho Tram): ngay 06/11/2024, Cuc Hai quan Thanh
phd HO Chi Minh ¢6 Quyét dinh xtr phat vi pham hanh chinh sé 66/QD-XPHC
d6i voi Lé Phung B vé hanh vi “nhap khau 1am san khong c6 hd so hop phap
dbi vai gb thudc Danh muc thuc vat rimg, dong vat rimg nguy cip, quy, hiém
Nhém IIA dudi 0,3m>”, déng thoi quyét dinh tich thu tang vat vi pham ddi vai
s6 gb ndy nén Toa khong xét.

[9] Lap luén trén day ciing 14 can ctr dé chdp nhan mot phan 16i trinh bay
ctia Pai dién Vién kiém sat nhan dan Thanh phé H5 Chi Minh va mét phan 10i
trinh bay cua Luat su bao chira chi dinh cho bi cédo trinh bay tai phién toa.

[10] V& an phi: Bi cao chiu an phi hinh su so tham theo quy dinh ctia phap
luat.

[11] V& quyén khang céo: Bi cdo, ngudi co quyén loi, nghia vu lién quan
c6 quyén khang cao theo quy dinh.

Vi cac € trén,

QUYET DPINH:

1. Can ctr theo diém a khoan 4 Diéu 188; diém a khoan 3 Diéu 234; diém c,
i khoan 2 Piéu 244; diém s khoan 1, khoan 2 Diéu 51; Piéu 55 Bo luat Hinh su
nam 2015, sua déi, bo sung nam 2017;

Xu phat: bi cao LLé Phung B 12 (mu¢i hai) ndm tu vé toi “Buén 1au”; 07
(bay) nam tu ve toi “Vi pham quy dinh v€ bao vé€ dong vat hoang da”’; 05 (nam)
nam tu ve toi “Vi pham quy dinh vé bao vé dong vat nguy cap, quy, hiém”. Tong
hop hinh phat, bi cao Lé Phing B phai chap hanh hinh phat chung cua ba toi 1a
24 (hai muoi bén) nam ti. Thoi han tu tinh tir ngay 29/6/2023.

2. Céan ct Diéu 47 caa Bo luat Hinh sy nim 2015, sta doi, bod sung nam
2017; Piéu 106 Bo luat TH tung hinh sy nam 2015, stra ddi, bd sung nam 2021;

- Tich thu sung vao ngan sach Nha nudc ddi v6i cac tang vat sau day:
+ 04 (bdn) cai Piston Bac va xi lanh xe may Sonic 150R;

+ 04 (bdn) thi banh gao (hinh con nhong), khong c6 nhin hiéu, dong goi
lkg/tai

+ 02 (hai) tai banh gao (hinh 1 tai), khong c6 nhin hiéu, déng goi
lkg/thi;

+ 10 (muo1) tai bAnh men gao, nhan hi¢u Martabak, dong goi 2kg/tui;

+ 02 (hai) tai banh gao kiéu phong tom, khong c6 nhan hiéu, dong goi
2kg/tui;
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+ 10 (muo1) cai binh acquy dung cho xe may Honda Cup 81 (6N4-2A-
4), 6V, 2Ampe, kich thuéc Scmx10cmx10cm;

+ 24 (hai muoi bon) cai bod thing Toyota Hiace, loai 12 chd ngdi, ky
hi¢u D2104;

+ 300 (ba tram) cai Bugi hiéu Toyota Hiace 2005-2013, loai 12 chd ngdi,
ky hiéu 90919;

+ 24 (hai muoi bdn) bd cam (nan hoa) RCB xe may Honda Supper Dream;

+ 03 (ba) bd can (chdi) gat nudc trude 6 t6 Toyota vios doi 2007-2009
(loai 5 chd ngdi);

+ 05 (nam) cai guong xe may Yamaha Exciter Sirius Jupiter;

+ 13 (mudi ba) cai can dap xe may Honda supper Dream;

+ 10 (mudi) cai can sé xe may wave S110 hiéu Honda;

+ 05 (ndm) cai can thang sau xe may wave alpha 110;

+ 10 (mudi) cai can thang tay Wave RS 53175-KRS-690;

+ 04 (bdn) cai cao su gac dé chan trude xe may ky hiéu WS110;

+ 20 (hai muoi) cai cap Cable S/AGING(40, 50) spinal, cum nhua;
+ 02 (hai) tii cha gio chién, nhan hi¢u Tempeh, dong go61 500g/tui;

+ 15 (muoi 1dm) cai vé chan bun bang nhya xe Honda Supper Dream
80110-KFV950;

+ 03 (ba) cai chan chéng Nghiéng Honda S100;
+ 12 (muoi hai) cai choa deén trudc xe Honda RS100;
+ 10 (mudi) cai chup bugi Honda Supper Dream, chit liéu cao su;

+ 03 (ba) cai chyup den trudc (pha) xe mady Honda 67 (khong c6 bong va
Day dién, bﬁng nhua;

+ 03 (ba) cai c6 Po inox xe may Honda RSX;
+ 04 (bdn) cai Xupap hat, nhan hiéu Honda 14431-GN5-911;

+ 03 (ba) tai com khd (chay) an lién, khong c6 nhin hiéu, dong goi
Tkg/th;

+ 05 (nim) cai cdt Banh trude xe may Wave alpha 110;

+ 05 (ndm) tai cu hanh sdy khé (da xit 1at), khong c6 nhan hiéu, dong goi
1.6kg/tui;

+ 02 (hai) cai cum cong tic xe may hiéu Suzuki EN150;
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+ 10 (mudi) cai bo cum cong tic xe may hiéu Honda 67 SS50;

+ 02 (hai) tai dau phong rang, nhan hiéu Double Rabbit, dong gobi
500g/tui;

+ 02 (hai) day cong to mét Suzuki GD 110CC;
+ 10 (mudi) day thing trude Suzuki GD 110CC;

+ 100 (mot tram) by Decal, team Sticker dan cho xe may hiéu Honda
S100, bd 01 cai, bang gidy:

+ 02 (hai) cai 6p dudi sau (co tAm phan quang), bang nhwra, gin dudi sau
xe Wave nho hiéu Honda GN5-761;

+ 08 (tam) cai den phanh Honda S100;

+ 02 (hai) cai dén truéec Honda 67;

+ 03 (ba) cai dén trudc Honda S100;

+ 06 (sdu) cai boéng dén xi nhan Honda 12V10W 34905-KAN-WO1;

+ 12 (muo1 hai) cai bong den xi nhan trudc xe may hiéu Honda 12V10W
34905-KAN-WO02;

+ 04 (bdn) cai ddng hd Cong to mét xe may Suzuki GN125;

+ 09 (chin) cai may o trudc (dum) xe may hi¢u Honda S100;

+ 03 (ba) cai duoi suon xe mady Wave RSX 110;

+ 38 (ba muoi tam) cai gac chan trude xe may Honda Wave S100;

+ 36 (ba muoi sau) cai gidc caim DVD, CD Xe Toyota vios 1.5 EMT,
dién ap 12V, 2Ah;

+ 04 (bdn) cai guong chiéu hau xe may dung cho Honda Supper Dream;
+ 10 (muoi) cai khoéa Bién Wave Honda 35010KFLDOO;
07 (bay) cai khoa Pién Suzuki Revo-Shogun 125;
07 (bay) cai 1o xo chan chéng dtmg Dream 95014-71402;
01 (mdt) bod 16¢c may xe may Honda Wave 110, chwa dong sé dong co;
01 (mdt) bod 16¢c may xe Suzuki GN125, chua déng sé dong co;
22 (hai muoi hai) cai 16p xe may Honda Dream DRC;
05 (ndm) cai ma may o (dum) trudc xe may hi¢u Suzuki 110;
+ 01 (modt) cai ma may o (dum) trudc xe may hi€éu Honda Wave S100;
+ 05 (nam) cai mit na truéc Supper Dream bing nhua 64310-KFV-
790ZB;
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+ 03 (ba) cai mat kinh df‘mg hd tbc do xe Honda S100 va khung nhya
cua cong to mét xe may hi¢u Honda;

+ 02 (hai) tui me chin, khong c6 nhan hi€u, dong goi 960g/thi;
+ 03 (ba) bo nhong ndi nho xe may Honda hiéu Federal;
+ 02 (hai) cai dc chyp (dai 6c) may xe Honda;

+ 02 (hai) ong din biang cao su (khi, nhién liéu) dung cho xe Honda
17253-KPH-900, dai 0.6m, phi 0.05mm:;

+ 20 (hai muoi) cai 6p sudn bang nhua (cp, toolbox) hiéu HONDA
CUB CT125 010;

+ 04 (bdn) cai 6p nhwa hong xe Honda supper Dream;

+ 03 (ba) bd phudc trude xe may Honda Super Dream véi dung tich thuc
97cc;

+ 30 (ba muoi) cai 6ng xa (pd) dung cho xe may khong co ki ma hiéu
Honda Super Dream véi dung tich thuc 97cc;

+ 03 (ba) cai puly truc co dung cho xe 6 t6 hi€u Toyota Innova, Ma phu
tung: 13408- 0C030;

+ 06 (sdu) cai 40 so mi nir, chit liéu vai, khong nhan hiéu;

+ 05 (nam) cai 4o thun ni¥, ngan tay, chat liéu vai, khong nhan hiéu;

+ 05 (nam) cai 4o thun nam, ngén tay, chit lidu vai, khong nhan hi¢u;

+ 05 (nam) cai quﬁn Jean nam, khong nhan hi¢u;

+ 08 (tam) cai quan vai nit, khong nhén hiéu;

+ 20 (hai muoi) bo cao su dum Sonic 150R dung cho xe may;

+ 27 (hai muoi bay) b0 ron canh ctra sau 6 t6 Toyota Fortuner 62312-
OK 170 (8 chd), bang cao su;

+ 04 (bdn) bd ron dau may cho xe Suzuki viva 110;
+ 02 (hai) tai sake chién, khong c6 nhan hiéu, dong goi 800g/tui;

+ 09 (chin) b sén cam va banh xe dung cho xe may Wave anpha zin
Honda;

+ 04 (bén) tai socola dang vién, nhan hiéu Ceres Classic, dong gobi
1.2kg/tu;

+ 02 (hai) tai tan Long Pén (1.2kg) 121 inox 304 16n gan gap cot giita xe
Exciter Winner xe s6;

+ 04 (bbn) cai ghi dong tay 1ai xe may Wave thai;
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+ 10 (muo1) cai tem HONDA RACING inox dan xe MS015;

+ 02 (hai) ti nudc tuong (dau nanh) nhan hiéu Kecap Asin, dong goi
600g/tui;

+ 02 (hai) cai vanh duc xe may Suzuki Viva, Xipo - TSH_096;
+ 02 (hai) cai Yamaha Sirius, thang dum;

+ 25 (hai muoi lam) cai vanh dung nan hoa cuia xe may hiéu Honda
Wave 110;

+ 06 (sau) cai vé dudi (Op dudi) xe mady HONDA VISION Inox 304;
+ 02 (hai) cai xupap hut TA Racing Wave S110 cta xe may Honda;

+ 04 (bdn) cai yén dung cho xe may hiéu Honda Dream-M3 sb: 77200-
KFV-950;

+ 02 (hai) cai yén dung cho xe may suzuki viva 110 - YX0020;

+ 800 (tam traim) kg muc 6ng nguyén con dong lanh, size tir 5 dén 10
con/kg;

+ 08 (tam) kg bong ca thiéu kho;

+ 100 (mot tram) kg ca hai long kho, size tir 500 dén 700con/kg;

240 (hai trim bdn muoi) kg bao ngu kho, size tir 200 dén 400 con/kg;
120 (mdt tram hai muoi) kg mang ca dudi kho;

30 (ba muoi) kg sung trau nha kho;

3,5 (ba phay nim) kg t6 yén vun;

09 (chin) kg rang nanh lon rung;

+ + + + 4+ o+

505 (ndm tram linh nam) kg ca ngua kho.

Tich thu tiéu huy d6i v6i cac tang vat sau day:

6,5 (sau phay nim) kg rang nanh giu;
0,5 (khong phay nam) kg méng giu;

9,7 (chin phay bay) kg xuong dong vat mau M1;
9,5 (chin phay nim) kg xuong dong vat miu M2;
6,8 (sau phay tam) kg xuong dong vit mau M3;

7,5 (bay phay nim) kg xuong dong vat M4;
6,5 (sau phay nim) kg xuong dong vit mau M5;
09 (chin) kg xuwong dong vat mau M6;

+ + + + + + + + o+

6,5 (sau phdy nim) kg xuong dong vit mau M7;
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6,6 (sau phay sau) kg xwong dong vat mau MS;

06 (sau) kg xwong dong vat mau M9;

10,5 (muoi phay nim) kg xuong dong vat mau M10;
9,3 (chin phay ba) kg xuong dong vat mau M11;
10,7 (mudi phay bay) kg xuwong dong vat mau M12;
10,7 (mudi phay bay) kg xuong dong vat mau M13;

+ 4+ + + o+ o+ 4+

07 (bay) kg xuong dong vat mau M14;
+ 8,3 (tam phay ba) kg xuong dong vit mau M15.

(Tang vat néu trén dwoc chira trong Container
EMCU5383933/H/20.1293525, luu gitr tai Cang va dwoc liét ké tai Phu luc
danh sach hang hoa khong khai bdo chira trong kem theo Bién ban chung nhan
s6 675/BB-CN ngay 18/11/2021 ciia Béi Thii tuc hang héa nhdp khau — Chi cuc
Hai quan cira khdu Cang GKVI)

3. Can cur Luat phi va 1¢ phi s6 97/2015/QH13 ngay 25/11/2015 ctia Qudc
hoi; Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 ctia Uy ban Thuong
vu Qudc hodi vé an phi va 1& phi toa an;

An phi hinh sy so thim: Bj cdo phai chiu 200.000 dong (hai trim nghin
dong).

4. Can ctr khoan 1 Piéu 333 B6 luat T4 tung hinh sy nim 2015, stra doi, bd
sung nam 2021;

Bi c4o c6 mit tai phién toa c6 quyén khang céo ban an nay trong han 15
(muoi lam) ngay ke tir ngay tuyén an.

Nguoi ¢d quyén loi va nghia vu lién quan vang mit tai phién toa co6 quyén
khang c4o ban an nay trong han 15 (muoi 1am) ngay ké tir ngay duoc tong dat
ban sao ban an.
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TM. HQOI PONG XET XU SO THAM

Noi nhgn: A A 1 7 -
- TAND Téi cao: 0 THAM PHAN - CHU TOQA PHIEN TOA
- TAND Cép cao tai TP.HCM; (1)

- VKSND TP.HCM; 3)

- Cyc THADS TP.HCM; (D

- S& Tu phap; D

- Trai giam; (D)
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- Lujt su; (1) Ngo Ngoc Thang

- THAHS; (1
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- UBND noi bi cao cu tru; (D)

- Luu: VT, THS, hd s0. (20)  (4)
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	NHÂN DANH
	NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
	Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Ngọc Thắng
	Các Hội thẩm nhân dân:
	1. Ông Huỳnh Phẩm Dũng Phát
	2. Ông Nguyễn Thành Châu
	- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Mỹ Phượng - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
	- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Liên - Kiểm sát viên.
	Ngày 05 tháng 12 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 871/2024/HSST ngày 29 tháng 10 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 5987/2024/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 11 năm 2024 ...
	- Bị cáo:
	Lê Phùng B; Giới tính: Nam; Sinh năm 1990 tại Nghệ An; Nơi ĐKHKTT: 144, ấp B1, xã B2, huyện B3, tỉnh Tây Ninh; Chỗ ở: Căn hộ số 17.15 Tòa nhà Chung cư S, 88 S1, phường S2, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty V; Quốc tịc...
	Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 29/6/2023 (có mặt tại phiên tòa).
	- Người bào chữa cho bị cáo:
	Luật sư Vũ Quốc T1, thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc tại Công ty Luật TNHH MTV T2 và Cộng sự bào chữa chỉ định cho bị cáo Lê Phùng B (có mặt tại phiên tòa).
	- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:
	1) Công ty TNHH Kinh doanh XNK Thực phẩm V; Trụ sở: 1/11 Đường số 38, KP 5, phường B, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện theo pháp luật: Lê Phùng B (là bị cáo trong vụ án, có mặt tại phiên tòa).
	2) Ông Võ Văn H2, sinh năm 1993; trú tại: 421/14/5 Đường số 48, phường C, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt tại phiên tòa).
	3) Công ty TNHH Dịch vụ vận chuyển quốc tế T5, trụ sở: 66/3 Đường số 14, phường B5, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt, có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa).
	NỘI DUNG VỤ ÁN:
	Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
	Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm V (viết tắt là Công ty V) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 09/02/2021, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 09/3/2021, do ...
	Ngày 28/9/2021, Lê Phùng B sử dụng pháp nhân Công ty V đăng ký tờ khai hải quan số 104268857600/A11 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng G- Khu vực 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng hóa khai báo là: “Sò huyết nguyên con đông lạnh - Frozen blood cockle (Ana...
	Ngày 29/9/2021, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng GKhu vực 1 đã tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá chứa trong Container số EMCU5383933 theo tờ khai hải quan trên. Kết quả kiểm tra...
	* Cơ quan điều tra đưa số lượng hàng hóa vi phạm thu giữ được đi giám giám định. Kết quả như sau: Kết luận giám định số 975/STTNSV ngày 04/11/2021 và Công văn số 200/STTNSV ngày 23/02/2023 của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật xác định hàng hóa là...
	+ Đối với 15 mẫu xương động vật (ký hiệu M1 đến M15): Ngoài mẫu M6, M12, M15 không xác định được loài (trọng lượng 28 kg), các mẫu còn lại xác định là xương của các loài Hổ (trọng lượng 56,3 kg), Sư tử (trọng lượng 17 kg), Báo hoa mai (trọng lượng 6,6...
	Trong đó, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật xác định có 01 mẫu xương động vật (ký hiệu M1) là xương sống của 01 cá thể Báo gấm, 03 mẫu xương động vật (ký hiệu M7, M13, M14) là xương sọ của 03 cá thể Hổ, 01 mẫu xương động vật (ký hiệu M8) là xương ...
	+ Đối với mẫu Cá ngựa khô (ký hiệu M16, trọng lượng 505 kg): Xác định là loài Cá ngựa, có tên trong Phụ lục II, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp CITE...
	+ Đối với mẫu Móng vuốt động vật (ký hiệu M20, trọng lượng 0,5 kg) và mẫu Răng động vật (ký hiệu M22, trọng lượng 6,5 kg): Xác định là Móng vuốt và Răng nanh loài Gấu chó, là loài có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bả...
	+ Đối với mẫu Gỗ cắt khúc (ký hiệu M21, trọng lượng 87 kg): Xác định là Gỗ thuộc họ Trầm Thymelaeaceca, chi Trầm Aquilaria, loài này có tên trong Phụ lục II, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các ...
	+ Đối với các mẫu ký hiệu M17, M18, M19, M23: Lần lượt là các mẫu Mang loài Cá đuối, mẫu Cá hải long khô, mẫu sừng trâu, mẫu răng nanh lợn. Các loài này không có tên trong Nghị định của Chính Phủ và Công ước CITES.
	- Kết luận định giá tài sản số 214/KL-HĐĐGTS ngày 12/01/2024 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp thành phố - Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác định:
	+ 95 mặt hàng không khai báo gồm: phụ tùng xe máy, ô tô, quần áo, thực thẩm (mực đông lạnh, bánh kẹo, cá hải long khô, mang cá đuối khô, sừng trâu khô, răng nanh lợn rừng....) có tổng trị giá là 1.253.012.641 đồng.
	+ Cá ngựa khô (505 kg, size từ 200 - 500 con/kg) có trị giá là 9.258.333.165 đồng.
	+ Gỗ cắt khúc (87 kg, thuộc họ Trầm Thymelaeaceca, chi Trầm Aquilaria) có trị giá là 17.544.942 đồng.
	+ Từ chối định giá đối với răng nanh loại gấu chó (6,5 kg), móng vuốt loài gấu chó (0,5 kg), xương hổ (56,3 kg), xương báo gấm (9,7 kg), xương báo hoa mai (6,6 kg), xương sư tử (17 kg) do thuộc các loài có tên trong Phụ lục I của Công ước về buôn bán ...
	+ Từ chối định giá đối với xương các loại (28 kg, không xác định được loài) do Cơ quan điều tra không xác định được thông tin, đặc điểm tài sản nên không đủ cơ sở để thực hiện khảo sát giá.
	* Tại Cơ quan điều tra, bị can Lê Phùng B thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
	- Bị can Lê Phùng B khai: việc khai báo Hải quan cho lô hàng trên dựa vào các tài liệu liên quan như Hóa đơn thương mại (Comercial Invoice), Danh sách đóng gói hàng hóa (Packing List), Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate), Giấy chứng nhận xuất xứ...
	* Các cá nhân liên quan khác trong vụ án khai nhận như sau:
	- V4 khai: nội dung phù hợp với lời khai của Lê Phùng B. Sau khi nhận hồ sơ từ B, V4 giao toàn bộ hồ sơ cho P4 đến nộp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng G- Khu vực 1. Việt không biết về lượng hàng hóa không khai báo của Công ty V, đồng thời không đượ...
	- P4 khai: khi nhận hồ sơ từ V4, không biết bộ chứng từ này là của đơn vị nào, chứng từ gồm những tài liệu và nhập khẩu hàng hóa gì. Việc nộp bộ chứng từ này cho Cơ quan Hải quan không có chứng từ tiếp nhận. P4 không được hưởng lợi gì từ việc nộp giúp...
	- Qua xác minh thông tin, lai lịch của người phụ nữ tên P5 như sau: Trương Thị P5 (còn gọi là M), sinh ngày 10/9/1983, CMND số OOO; hộ khẩu thường trú: 874/9 đường 30/4, phường B11, thành phố V5, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Được biết P5 có đăng ký hộ khẩu...
	- Đối với các thùng hàng vi phạm nêu trên, có thông tin người nhận của nhiều cá nhân, Cơ quan điều tra đã xác minh, lấy lời khai của các cá nhân, kết quả như sau:
	+ Võ Văn H2 khai: Thông tin trên các thùng hàng của Công ty V là thông tin cá nhân của H2. Tháng 7/2021, H2 đặt Công ty vận chuyển quốc tế T5 (địa chỉ: 66/3 đường số 14, phường H5, Thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh) mua một số loại phụ tùng từ Indone...
	Đại diện theo ủy quyền của Công ty T5 là ông Lương Chí M5 khai phù hợp với lời khai của ông Võ Văn H2. Để đặt hàng cho ông H2, ông Mạnh liên lạc với người tên T8 và người bán hàng tại Indonesia (không rõ lai lịch). Từ tháng 6/2021 đến tháng 7/2021, Cô...
	+ Bùi H5, địa chỉ: 25/41/172 phường Y1, quận Y2, Thành phố Hà Nội. Kết quả xác minh tại phường Y1 không có địa chỉ trên.
	+ Trần S5, địa chỉ: D4-10 khu đô thị R, phường R1, thị xã R2, tỉnh Bình Dương. Kết quả xác minh tại địa chỉ trên không có đương sự tên Trần S5 đăng ký thường trú hay tạm trú.
	+ Đặng Thanh S6, địa chỉ: đường Q, phường Q1, quận Q2, Thành phố Hà Nội. Kết quả xác minh tại địa chỉ trên không có đương sự tên Đặng Thanh S6.
	+ Vương Minh T5, địa chỉ: 16/5/10 đường số I1, phường I, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xác minh xác định Vương Minh T5 không đăng ký thường trú, tạm trú tại địa chỉ trên.
	+ Phạm Minh T6, địa chỉ: 231/21 K, phường K1, quận K2. Kết quả xác minh xác định không có đương sự nào tên Phạm Minh T6 đăng ký thường trú, tạm trú.
	Tại Bản cáo trạng số 500/CT-VKS-P3 ngày 25/7/2024, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Lê Phùng B về các tội: “Buôn lậu”, “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã” và “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, ...
	Tại phiên tòa sơ thẩm:
	- Bị cáo Lê Phùng B thừa nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng thể hiện.
	- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:
	Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, hậu quả của tội phạm mà bị cáo gây ra, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 188; điểm a khoản 3 Điều 234 và điểm...
	Về xử lý vật chứng: đề nghị tịch thu tiêu huỷ đối với răng nanh gấu chó, móng vuốt gấu chó, xương hổ, xương báo gấm, xương báo hoa mai, xương sư tử, 28 xương các loại (không xác định được loài); tịch thu sung quỹ đối với 95 mặt hàng gồm: phụ tùng xe m...
	- Luật sư Vũ Quốc T1 trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Lê Phùng B: Luật sư thống nhất với các tội danh và khung hình phạt mà Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo. Luật sư chỉ nêu về các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, đó là...
	- Bị cáo Lê Phùng B đồng ý với lời bào chữa của Luật sư Vũ Quốc T1, bị cáo không bào chữa gì thêm.
	- Kiểm sát viên tranh luận: Luật sư đồng ý với truy tố của cáo trạng và phần luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên toà nên Kiểm sát viên không tranh luận gì thêm, nên chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét ý kiến củ...
	- Tại lời nói sau cùng, bị cáo Lê Phùng B trình bày: bị cáo đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật và trách nhiệm của mình, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án khoan hồng để có thể sớm trở về chăm sóc gia đình và con ...
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
	Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định về vụ án như sau:
	[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố ...
	[2] Căn cứ lời khai của bị cáo tại phiên tòa, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, kết luận giám định, kết luật định giá, kết quả xác minh và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở kết luận như sau:
	[2.1] Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm V (viết tắt là Công ty V) được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 09/02/2021, do Lê Phùng B là Giám đốc, đại diện theo...
	[2.2] Ngày 28/9/2021, Lê Phùng B sử dụng pháp nhân Công ty V đăng ký tờ khai hải quan số 104268857600/A11 tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng G- Khu vực 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng hóa khai báo là: “Sò huyết nguyên con đông lạnh - Frozen blood cockl...
	[2.3] Ngày 29/9/2021, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng G Khu vực 1 đã tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá chứa trong Container số EMCU5383933 theo tờ khai hải quan trên. Kết quả k...
	[2.3.1] 95 mặt hàng gồm phụ tùng xe, quần áo, các loại thực phẩm như bánh kẹo, mực đông lạnh, bào ngư, cá khô, sừng trâu khô, răng nanh lợn rừng ... qua định giá có tổng trị giá là 1.253.012.641 đồng;
	[2.3.2] 505 kg cá ngựa khô, là loài Cá ngựa, thuộc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp CITES và có tổng trị giá là 9.258.333.165 đồng;
	[2.3.3] Xương, nanh của các loài động vật gồm Báo gấm, Báo hoa mai, Sư tử, Hổ, Gấu chó thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, Danh mục động vật rừng nguy, cấp, quý, hiếm Nhóm IB, Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài độ...
	[2.4] Với hành vi nhập khẩu không khai báo hải quan các loại hàng hóa như đã nêu trên thì đã đủ cơ sở kết luận bị cáo Lê Phùng B phạm tội “Buôn lậu” theo điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự; phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã” ...
	[3] Hành vi của bị cáo đã xâm phạm 03 khách thể khác nhau đó là xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về xuất nhập khẩu; xâm phạm chế độ quản lý, bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã; xâm phạm chế độ quản lý, bảo vệ động vật thuộc d...
	[3.1] Về tính chất của hành vi phạm tội: mặc dù ngày 28/9/2021 bị cáo Lê Phùng B đăng ký 01 tờ khai hải quan nhập khẩu 01 container, nhưng trong container ngoài mặt hàng đã khai báo thì có các mặt hàng không khai báo như phụ tùng xe, quần áo, các loại...
	[3.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngoài ra, bị cáo có 01 con nhỏ (sinh năm 2023) nên cũng cho bị c...
	[3.3] Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội.
	[4] Như vậy, với hành vi phạm tội, tính chất của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, nhân thân và hoàn cảnh của bị cáo như đã nêu trên ở trên, Hội đồng xét xử xét thấy, cần phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn ở mức thấp của các khung hình phạt...
	[5] Trong vụ án này, bị cáo Lê Phùng B cùng một lúc phạm 03 tội nên Hội đồng xét xử sẽ tổng hợp hình phạt theo Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015.
	[6] Đối với hàng hóa không khai báo hải quan là 87 kg gỗ cắt khúc (hình dạng không đồng nhất), xác định là Gỗ thuộc họ Trầm Thymelaeaceca, chi Trầm Aquilaria có tên trong Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã ngu...
	[7] Đối với các đối tượng liên quan:
	[7.1] Đối với V4 và P4: là những người làm thủ tục khai báo hải quan khai, nhận hồ sơ từ Lê Phùng B để làm thủ tục, không biết về lượng hàng hóa không khai báo của Công ty V, không được hưởng lợi gì từ B nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an Thành p...
	[7.2] Đối với Trương Thị P5: qua điều tra thông tin, lai lịch được biết P5 có đăng ký hộ khẩu thường trú: số 874/9 đường 30/4, phường B11, thành phố V5, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nhưng thực tế không cư trú tại địa phương. Cơ quan điều tra đã có công văn...
	[7.3] Đối với những người có tên trên thùng hàng thu giữ, Cơ quan điều tra đã xác minh, lấy lời khai của các cá nhân, kết quả như sau:
	Đối với Võ Văn H2 có đặt Công ty vận chuyển quốc tế T5 mua một số loại phụ tùng từ Indonesia và vận chuyển về Việt Nam để sửa chữa xe gắn máy như: căm xe Honda Cub, lò xo chân chống xe Honda Win, May-ơ (đùm trước) xe Honda Dream, bộ ổ khóa xe Honda Dr...
	[8] Về xử lý vật chứng:
	[8.1] Đối với số lượng sò huyết đông lạnh mà bị cáo Lê Phùng B khai báo 21.380kg nhưng khi kiểm tra thì số lượng thực tế là 16.500kg. Số sò huyết này đã giao lại cho Công ty TNHH Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thực phẩm V (theo Biên bản chứng nhận số 675/B...
	[8.2] Đối với hàng hóa không khai báo có trong Container EMCU5383933 gồm 114 mặt hàng được liệt kê tại Phụ lục danh sách hàng hóa không khai báo chứa trong kèm theo Biên bản chứng nhận số 675/BB-CN ngày 18/11/2021 của Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu – ...
	- Đối với mặt hàng gồm phụ tùng xe, quần áo, các loại thực phẩm như bánh kẹo, mực đông lạnh, bào ngư, cá khô, sừng trâu khô, răng nanh lợn rừng ...: tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.
	- Đối với Cá ngựa khô: tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.
	- Đối với Xương, nanh của các loài động vật gồm Báo gấm, Báo hoa mai, Sư tử, Hổ, Gấu chó: tịch thu tiêu hủy.
	- Đối với Gỗ cắt khúc (họ Trầm): ngày 06/11/2024, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 66/QĐ-XPHC đối với Lê Phùng B về hành vi “nhập khẩu lâm sản không có hồ sơ hợp pháp đối với gỗ thuộc Danh mục thực vật rừn...
	[9] Lập luận trên đây cũng là căn cứ để chấp nhận một phần lời trình bày của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và một phần lời trình bày của Luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo trình bày tại phiên tòa.
	[10] Về án phí: Bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
	[11] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định.
	Vì các lẽ trên,
	QUYẾT ĐỊNH:
	1. Căn cứ theo điểm a khoản 4 Điều 188; điểm a khoản 3 Điều 234; điểm c, i khoản 2 Điều 244; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;
	Xử phạt: bị cáo Lê Phùng B 12 (mười hai) năm tù về tội “Buôn lậu”; 07 (bảy) năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã”; 05 (năm) năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Lê P...
	2. Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021;
	- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước đối với các tang vật sau đây:
	+ 04 (bốn) cái Piston Bạc và xi lanh xe máy Sonic 150R;
	+ 04 (bốn) túi bánh gạo (hình con nhộng), không có nhãn hiệu, đóng gói 1kg/túi
	+ 02 (hai) túi bánh gạo (hình lỗ tai), không có nhãn hiệu, đóng gói 1kg/túi;
	+ 10 (mười) túi bánh men gạo, nhãn hiệu Martabak, đóng gói 2kg/túi;
	+ 02 (hai) túi bánh gạo kiều phồng tôm, không có nhãn hiệu, đóng gói 2kg/túi;
	+ 10 (mười) cái bình acquy dùng cho xe máy Honda Cup 81 (6N4-2A- 4), 6V, 2Ampe, kích thước 5cmx10cmx10cm;
	+ 24 (hai mươi bốn) cái bố thắng Toyota Hiace, loại 12 chỗ ngồi, ký hiệu D2104;
	+ 300 (ba trăm) cái Bugi hiệu Toyota Hiace 2005-2013, loại 12 chỗ ngồi, ký hiệu 90919;
	+ 24 (hai mươi bốn) bộ căm (nan hoa) RCB xe máy Honda Supper Dream;
	+ 03 (ba) bộ cần (chối) gạt nước trước ô tô Toyota vios đời 2007-2009 (loại 5 chỗ ngồi);
	+ 02 (hai) cái ốp đuôi sau (có tấm phản quang), bằng nhựa, gắn đuôi sau xe Wave nhỏ hiệu Honda GN5-761;
	+ 08 (tám) cái đèn phanh Honda S100;
	+ 02 (hai) cái đèn trước Honda 67;
	+ 03 (ba) cái đèn trước Honda S100;
	+ 06 (sáu) cái bóng đèn xi nhan Honda 12V10W 34905-KAN-W01;
	+ 12 (mười hai) cái bóng đèn xi nhan trước xe máy hiệu Honda 12V10W 34905-KAN-W02;
	+ 04 (bốn) cái đồng hồ Công tơ mét xe máy Suzuki GN125;
	+ 09 (chín) cái may ơ trước (đùm) xe máy hiệu Honda S100;
	+ 03 (ba) cái đuôi sườn xe máy Wave RSX 110;
	+ 38 (ba mươi tám) cái gác chân trước xe máy Honda Wave S100;
	+ 36 (ba mươi sáu) cái giắc cắm DVD, CD Xe Toyota vios 1.5 EMT, điện áp 12V, 2Ah;
	+ 04 (bốn) cái gương chiếu hậu xe máy dùng cho Honda Supper Dream;
	+ 10 (mười) cái khóa Điện Wave Honda 35010KFLD00;
	+ 07 (bảy) cái khóa Điện Suzuki Revo-Shogun 125;
	+ 07 (bảy) cái lò xo chân chống đứng Dream 95014-71402;
	+ 01 (một) bộ lốc máy xe máy Honda Wave 110, chưa đóng số động cơ;
	+ 01 (một) bộ lốc máy xe Suzuki GN125, chưa đóng số động cơ;
	+ 22 (hai mươi hai) cái lốp xe máy Honda Dream DRC;
	+ 05 (năm) cái má may ơ (đùm) trước xe máy hiệu Suzuki 110;
	+ 01 (một) cái má may ơ (đùm) trước xe máy hiệu Honda Wave S100;
	+ 05 (năm) cái mặt nạ trước Supper Dream bằng nhựa 64310-KFV-790ZB;
	+ 03 (ba) cái mặt kính đồng hồ tốc độ xe Honda S100 và khung nhựa của công tơ mét xe máy hiệu Honda;
	+ 02 (hai) túi me chín, không có nhãn hiệu, đóng gói 960g/túi;
	+ 03 (ba) bộ nhông nồi nhỏ xe máy Honda hiệu Federal;
	+ 02 (hai) cái ốc chụp (đai ốc) máy xe Honda;
	+ 02 (hai) ống dẫn bằng cao su (khí, nhiên liệu) dùng cho xe Honda 17253-KPH-900, dài 0.6m, phi 0.05mm;
	+ 20 (hai mươi) cái ốp sườn bằng nhựa (cáp, toolbox) hiệu HONDA CUB СТ125 010;
	+  04 (bốn) cái ốp nhựa hông xe Honda supper Dream;
	+ 03 (ba) bộ phuộc trước xe máy Honda Super Dream với dung tích thực 97cc;
	+ 30 (ba mươi) cái ống xả (pô) dùng cho xe máy không có kí mã hiệu Honda Super Dream với dung tích thực 97cc;
	+ 03 (ba) cái puly trục cơ dùng cho xe ô tô hiệu Toyota Innova, Mã phụ tùng: 13408- 0C030;
	+ 06 (sáu) cái áo sơ mi nữ, chất liệu vải, không nhãn hiệu;
	+ 05 (năm) cái áo thun nữ, ngắn tay, chất liệu vải, không nhãn hiệu;
	+ 05 (năm) cái áo thun nam, ngắn tay, chất liệu vải, không nhãn hiệu;
	+ 05 (năm) cái quần Jean nam, không nhãn hiệu;
	+ 08 (tám) cái quần vải nữ, không nhãn hiệu;
	+ 20 (hai mươi) bộ cao su đùm Sonic 150R dùng cho xe máy;
	+ 27 (hai mươi bảy) bộ ron cánh cửa sau 6 t6 Toyota Fortuner 62312-OK170 (8 chỗ), bằng cao su;
	+ 04 (bốn) bộ ron đầu máy cho xe Suzuki viva 110;
	+ 02 (hai) túi sake chiên, không có nhãn hiệu, đóng gói 800g/túi;
	+ 09 (chín) bộ sên cam và bánh xe dùng cho xe máy Wave anpha zin Honda;
	+ 04 (bốn) túi socola dạng viên, nhãn hiệu Ceres Classic, đóng gói 1.2kg/túi;
	+ 02 (hai) túi tán Long Đền (1.2kg) 12l inox 304 lớn gắn gấp cốt giữa xe Exciter Winner xe số;
	+ 04 (bốn) cái ghi đông tay lái xe máy Wave thái;
	+ 10 (mười) cái tem HONDA RACING inox dán xe MS015;
	+ 02 (hai) túi nước tương (đậu nành) nhãn hiệu Kecap Asin, đóng gói 600g/túi;
	+ 02 (hai) cái vành đúc xe máy Suzuki Viva, Xipo - TSH_096;
	+ 02 (hai) cái Yamaha Sirius, thắng đùm;
	+ 25 (hai mươi lăm) cái vành dùng nan hoa của xe máy hiệu Honda Wave 110;
	+ 06 (sáu) cái vè đuôi (ốp đuôi) xe máy HONDA VISION Inox 304;
	+ 02 (hai) cái xupap hút TA Racing Wave S110 của xe máy Honda;
	+ 04 (bốn) cái yên dùng cho xe máy hiệu Honda Dream-Mã số: 77200-KFV-950;
	+ 02 (hai) cái yên dùng cho xe máy suzuki viva 110 - YX0020;
	+ 800 (tám trăm) kg mực ống nguyên con đông lạnh, size từ 5 đến 10 con/kg;
	+ 08 (tám) kg bóng cá thiều khô;
	+ 100 (một trăm) kg cá hải long khô, size từ 500 đến 700con/kg;
	+ 240 (hai trăm bốn mươi) kg bào ngư khô, size từ 200 đến 400 con/kg;
	+ 120 (một trăm hai mươi) kg mang cá đuối khô;
	+ 30 (ba mươi) kg sừng trâu nhà khô;
	+ 3,5 (ba phẩy năm) kg tổ yến vụn;
	+ 09 (chín) kg răng nanh lợn rừng;
	+ 505 (năm trăm linh năm) kg cá ngựa khô.
	- Tịch thu tiêu huỷ đối với các tang vật sau đây:
	+  6,5 (sáu phẩy năm) kg răng nanh gấu;
	+  0,5 (không phẩy năm) kg móng gấu;
	+ 9,7 (chín phẩy bảy) kg xương động vật mẫu M1;
	+ 9,5 (chín phẩy năm) kg xương động vật mẫu M2;
	+  6,8 (sáu phẩy tám) kg xương động vật mẫu M3;
	+ 7,5 (bảy phẩy năm) kg xương động vật M4;
	+ 6,5 (sáu phẩy năm) kg xương động vật mẫu M5;
	+ 09 (chín) kg xương động vật mẫu M6;
	+ 6,5 (sáu phẩy năm) kg xương động vật mẫu M7;
	+ 6,6 (sáu phẩy sáu) kg xương động vật mẫu M8;
	+ 06 (sáu) kg xương động vật mẫu M9;
	+ 10,5 (mười phẩy năm) kg xương động vật mẫu M10;
	+ 9,3 (chín phẩy ba) kg xương động vật mẫu M11;
	+ 10,7 (mười phẩy bảy) kg xương động vật mẫu M12;
	+ 10,7 (mười phẩy bảy) kg xương động vật mẫu M13;
	+ 07 (bảy) kg xương động vật mẫu M14;
	+ 8,3 (tám phẩy ba) kg xương động vật mẫu M15.
	(Tang vật nêu trên được chứa trong Container EMCU5383933/H/20.1293525, lưu giữ tại Cảng và được liệt kê tại Phụ lục danh sách hàng hóa không khai báo chứa trong kèm theo Biên bản chứng nhận số 675/BB-CN ngày 18/11/2021 của Đội Thủ tục hàng hóa nhập kh...
	3. Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí tòa án;
	Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).
	4. Căn cứ khoản 1 Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021;
	Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.
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